
NO CODE FULL NAME SEX YOB CLASS SCHOOL FATHER NAME MOTHER NAME TELEPHONE ADDRESS PROVINCE

1 M110267 Võ Đào Thủy Tiên F 2000 6A THCS Cần Thạnh Võ Xuân Đào Lê Thị Ngọc Minh 01639 934 837 Tổ 6 - Khu phố Giồng Ao Sài Gòn

2 M110098 Nguyễn Minh Thuận M 2000 6B THCS Cần Thạnh Nguyễn Minh Hùng Nguyễn Thị Hùng 0822 188 845 tổ 4 khu phố Miễu Ba, Cần Thạnh, Cần Giờ Sài Gòn

3 M110102 Trần Thanh Hùng M 2000 6B THCS Cần Thạnh Trần Văn Minh Huỳnh Thị Gái 01284 133 516 Giồng Ao thị trấn Cần Thạnh, Cần Giờ Sài Gòn

4 M110103 Phan Thị Hồng Ngự F 1999 6B THCS Cần Thạnh Phan Thanh Dũng Văn Thị Nguyên 0983 659 635 Ấp Miễu Ba, Cần Thạnh, Cần Giờ Sài Gòn

5 M110105 Nguyễn Minh Cường M 2000 6B THCS Cần Thạnh Nguyễn Minh Hoàng Võ Thị Nhung Huyền 01265 466 582 211/2 khu phố Giồng Ao, Cần Thạnh, Cần Giờ Sài Gòn

6 M110106 Huỳnh Khải Tân M 2000 6B THCS Cần Thạnh Huỳnh Văn Hòa Phạm Thị Hường 397/3 khu phố Miễu Nhì, Cần Thạnh, Cần Giờ Sài Gòn

7 M110108 Nguyễn Thị Thu Thảo F 2000 6B THCS Cần Thạnh Nguyễn Văn Hòa Trần Thị Dung 01677 566 366 31/3C Miễu Nhì, Cần Thạnh, Cần Giờ Sài Gòn

8 M110109 Võ Khắc Điền Trung M 2000 6B THCS Cần Thạnh Võ Khắc Lân Trần Thị Thanh Loan 0907 379 204 tổ 9 ấp Phong Thạnh, Cần Thạnh, Cần Giờ Sài Gòn

9 M110265 Đoàn Thị Thúy Linh F 2000 6B THCS Cần Thạnh Đoàn Tấn Tài Huỳnh Thị Kim Lịch 01264 231 521 165/2A - Tổ 7 - Miễu Nhì Sài Gòn

10 M110266 Võ Thanh Ngân F 2000 6B THCS Cần Thạnh Võ Hoàng Thanh Vũ Thị Tuyết Nhung 01662 255 368 Tổ 7 - Giòng Ao Sài Gòn

11 M110264 Lê Thanh Hiếu M 2000 6B THCS Cần Thạnh Lê Thanh Tuấn Lê Thị Nhung 01648 551 915 182/3 - Tổ 8 - Miễu Nhì Sài Gòn

12 M110110 Ngô Đình Mỹ Ly F 1999 6C THCS Cần Thạnh Ngô Phan Đình Mỹ Hồ Thị Ly Lan 0977 742 874 219/3 ấp Giồng Ao, xã Cần Thạnh Sài Gòn

13 M110111 Vũ Thị Tuyết Nhung F 2000 6C THCS Cần Thạnh Vũ Duy Thanh Nguyễn Thị Thu Hoài 01229 955 709 55/72 tổ 3, khu phố Giồng Ao, Cần Thạnh Sài Gòn

14 M110112 Nguyễn Thị Kim Phương F 2000 6C THCS Cần Thạnh Nguyễn Hữu Tình Nguyễn Thị Kim Lan 0169 8338 241 15/5/2 ấp Hưng Thạnh, Cần Thạnh, Cần Giờ Sài Gòn

15 M110113 Võ Thị Diễm My F 2000 6C THCS Cần Thạnh Võ Thị Mãnh 0128 5296 110  tổ 6 khu phố Giồng Ao, Cần Thạnh Sài Gòn

16 M110116 Trương Thị Kim Thảo F 2000 6C THCS Cần Thạnh Trương Văn Minh Ung Thị Mỹ Ngọc tổ 7 khu phố Giồng Ao, Cần Thạnh Sài Gòn

17 M110118 Huỳnh Trọng Hiếu M 2000 6C THCS Cần Thạnh Huỳnh Văn Chính Lưu Thị Ngọc Thu 01228 797 699 106/3 ấp Miễu Ba, Cần Thạnh, Cần Giờ Sài Gòn

18 M110119 Nguyễn Thanh Tùng M 2000 6C THCS Cần Thạnh Nguyễn Văn Anh Trương Thị Huệ 01663 455 437 154/2 Phong Thạnh, Cần Thạnh, Cần Giờ Sài Gòn

19 M110121 Lê Mai Như Ý F 2000 6C THCS Cần Thạnh Trần Ngọc Phương Lê Thị Mỹ Châu 0166 2186 495 328/2A ấp Hưng Thạnh, Cần Thạnh, Cần Giờ Sài Gòn

20 M110086 Đặng Văn Hùng M 2000 6D THCS Cần Thạnh Đặng Văn Hai Nguyễn Thị Cúc 302/2 Hưng Thạnh Sài Gòn

21 M110089 Nguyễn Văn Minh M 2000 6D THCS Cần Thạnh Nguyễn Văn Chung Chu Thị Hồng Tơ 0984 822 607 510/2 khu phố Giòng Ao, Cần Thạnh Sài Gòn

22 M110090 Phan Thanh Trường M 2000 6D THCS Cần Thạnh Phan Thanh Trường Bùi Thị Thắm 0163 5778 639 289/2 khu phố Miễu Ba, Cần Thạnh, Cần Giờ Sài Gòn

23 M110091 Võ Thành Đức M 2000 6D THCS Cần Thạnh Võ Thành Tài Lê Thị Phụng 0168 3879 112 19 đường số 5, Giồng Ao, Cần Thạnh,Cần Giờ Sài Gòn

24 M110093 Võ Thị Thùy Linh F 2000 6D THCS Cần Thạnh Võ Thanh Vũ Bùi Thị Công Tâm 0169 7598 662 tổ 7 khu phố Giồng Ao, Cần Thạnh, Cần Giờ Sài Gòn

25 M110094 Phạm Huỳnh Kim Ngân F 2000 6D THCS Cần Thạnh Cao Văn Lỳ Huỳnh Thị Hằng 0169 8875 812 35/11 khu phố Miễu Nhì, Cần Thạnh, Cần Giờ Sài Gòn

26 M110096 Đoàn Thị Trang Nhã F 2000 6D THCS Cần Thạnh Đoàn Tấn Phát Nguyễn Thị Kim Trang 0163 4814 132 299/2 khu phố Hưng Thạnh, Cần Thạnh Sài Gòn

27 M110097 Nguyễn Thị Xuân Tuyền F 2000 6D THCS Cần Thạnh Nguyễn Văn Tý Nguyễn Thị Xuân Thủy 0169 4139 316 306/2B khu phố Miễu Ba, Cần Thạnh Sài Gòn

28 M110268 Lê Thị Thu Hiền F 2000 6D THCS Cần Thạnh Trần Cảnh Bảy Lê Thị Ngọc Nga 0120 8206 930 214/1 Hưng Thạnh Sài Gòn

29 M110084 Huỳnh Hữu Vinh M 2000 6E THCS Cần Thạnh Huỳnh Kim Tiện Ngô Thị Mai 0163 8101 115 169/2 Phong Thạnh Sài Gòn

30 M110088 Lê Vũ Trường Vi F 2000 6E THCS Cần Thạnh Lê Vũ Thanh Lê Thị Mỹ Em 0121 2488 058 1/173 khu phố Miễu Ba, Cần Thạnh, Cần Giờ Sài Gòn



31 M110092 Huỳnh Thị Ngọc Hân F 2000 6E THCS Cần Thạnh Huỳnh Văn Thai Trần Thị Hằng 0907 070 746 khu phố Miễu Ba. Cần Thạnh, Cần Giờ Sài Gòn

32 M110099 Phạm Như Ý F 2000 6E THCS Cần Thạnh Phạm Công Bình Nguyễn Thị Kim Yến 3786 1102 298/2B Sài Gòn

33 M110101 Hồ Kim Hoàng M 2000 6E THCS Cần Thạnh Hồ Văn Hòa Nguyễn Thị Hát 0120 2313 009 279/2 khu phố Hưng Thạnh tổ 12, CT Sài Gòn

34 M110114 Nguyễn Ngọc Ánh F 2000 6E THCS Cần Thạnh Nguyễn Chi Thanh Nguyễn Thị Thôi 0168 3879 117 215/3A khu phố Miễu Ba, Cần Thạnh Sài Gòn

35 M110117 Nguyễn Thị Cẩm Tú F 2000 6E THCS Cần Thạnh Nguyễn Xuân Dương Lê Thị Tiếng 0168 2478 234 Sài Gòn

36 M110120 Lê Thành Liêm M 2000 6E THCS Cần Thạnh Lê Thành Lợi Nguyễn Thị Ngọc Lan 3786 0239 134/3 khu phố Giồng Ao, Cần Thạnh, Cần Giờ Sài Gòn

37 M110263 Nguyễn Văn Khải M 1999 7A THCS Cần Thạnh Nguyễn Văn Sinh Nguyễn Thị Tân 0126 4014 258 229/2 - Phong Thạnh Sài Gòn

38 M110027 Nguyễn Thanh Liêm M 1997 7B THCS Cần Thạnh Nguyễn Văn Hải Phạm Thị Tươi 0121 2285 691 Ktxá Thanh Tâm Phong Thạnh Tt Cần Thạnh Sài Gòn

39 M110259 Lương Thị Kim Thanh F 1999 7B THCS Cần Thạnh Lương Văn Cầu Nguyễn Thị Thủy 0165 7339 617 4/2 - Hưng Thạnh Sài Gòn

40 M110256 Chiêu Kim Hồng F 1999 7B THCS Cần Thạnh Chiêu Xan Thu Nguyễn Thị Mai Anh 0962 702 161 21/2 - Tổ 3 - Phong Thạnh Sài Gòn

41 M110261 Lư Tuấn Kiệt M 1999 7B THCS Cần Thạnh Nguyễn Văn Quang Lư Thị Hạnh 0167 353 350 1/2C - Hưng Thạnh Sài Gòn

42 M110257 Nguyễn Thanh Hiền F 1999 7B THCS Cần Thạnh Nguyễn Văn Thanh Nguyễn Thị Đen 3786 0733 44/2A - Tổ 2 - Hưng Thạnh Sài Gòn

43 M110260 Lương Huỳnh Bảo M 1999 7B THCS Cần Thạnh Lương Văn Toàn Huỳnh Thị Hằng 3786 0665 105/2 - Tổ 4 - Phong Thạnh Sài Gòn

44 M110262 Nguyễn Thị Mỹ Chi F 1999 7B THCS Cần Thạnh Nguyễn Văn Méo Huỳnh Kim Hoàng 7/14 - Tổ 4 - Miễu Nhì Sài Gòn

45 M110258 Lý Tuấn Anh M 1999 7B THCS Cần Thạnh Lý Thị Ngọc 0166 2251 546 371 - Tổ 7 - Giồng Ao Sài Gòn

46 M110023 Nguyễn Thị Hồng Trinh F 1999 7C THCS Cần Thạnh Dương Thị Tố Trang 310/2A Kp Phong Thạnh Tt Cần Thạnh Sài Gòn

47 M110082 Ngô Ngọc Chi F 1999 7C THCS Cần Thạnh Ngô Văn Dũng Nguyễn Thị Thu Vân 51/31 Tổ 4 Phong Thạnh Sài Gòn

48 M110253 Nguyễn Trần Trúc Anh F 1999 7C THCS Cần Thạnh Nguyễn Văn Tám TRần Thị Ánh 0968 815 729 Khu phố Giồng Ao Sài Gòn

49 M110021 Nguyễn Thị Thanh Duyên F 1999 7D THCS Cần Thạnh Nguyễn Văn Tuấn Lưu Thị Ngọc Thanh 0822486 994 166/1C Tổ 3 Kp Miễu Ba Tt Cần Thạnh Sài Gòn

50 M110022 Nguyễn Thanh Hậu M 1999 7D THCS Cần Thạnh Nguyễn Văn Gồm Nguyễn Thị Kim Ánh 288/2 Kp Hưng Thạnh Lê Trọng Mâm Sài Gòn

51 M110251 Nguyễn Thị Tiên F 1999 7D THCS Cần Thạnh Nguyễn Văn Tâm Hồ Thị Tường 01673 831 946 468 - Tổ 3 - Miễu Nhì Sài Gòn

52 M110252 Huỳnh Phúc Bảo M 1999 7D THCS Cần Thạnh Huỳnh Phúc Vũ Võ Thị Kê 0163 5716 106 457/2 - Tổ 6 - Miễu Nhì Sài Gòn

53 M110078 Huỳnh Thanh Hiếu M 1998 8B THCS Cần Thạnh Huỳnh Văn Gió Trần Thị Đày 0979 980 043 228/2 thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ Sài Gòn

54 M110030 Huỳnh Chí Hải M 1998 8D THCS Cần Thạnh Huỳnh Văn Hoàng Nguyễn Thị The 0923 969 759 49/3 Kp Miễu Ba Tt Cần Thạnh Sài Gòn

55 M080364 Đinh Thúy Hằng F 1994 12 THPT Kim Anh Huỳnh Thị Mận 04 3581 6585 Ninh Hội, Tân Dân, Sóc Sơn Hà Nội

56 M080365 Tạ Thị Thúy F 1994 12 THPT Kim Anh Tạ Văn Chính Nguyễn Thị Thanh 04 3582 1793 Thanh Xuân, Sóc Sơn Hà Nội

57 M110003 Đinh Thị Huấn F 1995 11 THPT Kim Anh Đình Văn Chi Tạ Thị Đỏ 01647 690 182 Bđ Minh Trí, Sóc Sơn Hà Nội

58 M110004 Đinh Thị Thu Hoài F 1995 11 THPT Kim Anh Chết Hoàng Thị Mận 01668 296 529 Hoàng Thị Mậu, Thôn Ninh Hội, Tân Dân, Sóc Sơn Hà Nội

59 M110005 Nguyễn Thị Mai F 1995 11 THPT Kim Anh Nguyễn Văn Xã Nguyễn Thị Thuận 01656 797 119 Bắc Hạ, Quang Tiến, Sóc Sơn Hà Nội

60 M110006 Đỗ Duy Khánh M 1994 12 THPT Kim Anh Đỗ Xuân Ngọc Tạ Thị Luyện 01656 477 982 Đội 2, Thôn Thái Lai, Minh Trí, Sóc Sơn Hà Nội

61 M110007 Nguyễn Thị Oanh F 1994 12 THPT Kim Anh Nguyễn Văn Quang Chết 0435 250 492 Chi Đông, Mê Linh Hà Nội



62 M110008 Trần Đình Thiện M 1994 12 THPT Kim Anh Trần Văn Xuyên Đặng Thị Phương 0435 816 486 Thôn Thạch Lỗi, Thanh Xuân, Sóc Sơn Hà Nội

63 M110009 Nguyễn Văn Thuần M 1994 12 THPT Kim Anh Nguyễn Văn Tiến Nguyễn Thị Hiền 01648 122 070 Tổ 3, Chi Đông, Mê Linh Hà Nội

64 M110010 Tạ Thị Thoa F 1994 12 THPT Kim Anh Chết Dương Thị Bút 01645 746 283 Thắng Trí, Minh Trí, Sóc Sơn Hà Nội

65 M110011 Nguyễn Thị Minh Tâm F 1994 12 THPT Kim Anh Nguyễn Văn Soạn Đỗ Thị Quyên 01673 035 323 Hiền Ninh, Sóc Sơn Hà Nội

66 M110012 Nguyễn Văn Hải M 1995 11 THPT Kim Anh Nguyễn Thị Hòa 01656 511 807 Láng Đồng, An Trung, Tân Dân, Sóc Sơn Hà Nội

67 M110013 Nguyễn Đức Thanh M 1995 11 THPT Kim Anh Dương Thị Nương 0982 167 624 Tdp 6, Tt Quang Minh, Mê Linh Hà Nội

68 M110014 Tạ Thị Thu Thảo F 1995 11 THPT Kim Anh Bùi Thị Thu Thảo Nguyễn Thị Hằng 0466 535 141 Thôn Thắng Hữu, Minh Trí, Sóc Sơn Hà Nội

69 M110016 Nguyễn Linh Đan F 1994 11 THPT Kim Anh 0982 854 122 Tdp 2, Tt Quang Minh, Minh Trí, Mê Linh Hà Nội

70 M110018 Tạ Văn Thắng M 1994 12 THPT Kim Anh Tạ Văn Toàn Tạ Thị Tốt 0976 635 310 Xóm Gò Chè, Thôn Thắng Trí, Minh Trí, Sóc Sơn Hà Nội

71 M100001 Nguyễn Thị Trang F 1997 9 THCS Nguyễn Đức Cảnh Nguyễn Đình Chinh Phạm Thị Sen 0908 211 575 Khu 7, Thị Trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình Thái Bình

72 M100002 Lê Hồng Quân M 1997 9 THCS Nguyễn Đức Cảnh Lê Văn Xuyền Phạm Thị Thụy 0363 753 304 Khu 7, Thị Trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình Thái Bình

73 M100003 Tô Thị Hoài thu F 1997 9 THCS Nguyễn Đức Cảnh Tô Văn Kiên Phạm Thị Tươi 0366 560 076 Xóm 6, Thụy Hà, Thái Thụy, Thái Bình Thái Bình

74 M100004 Phạm Thị Thu Phương F 1997 9 THCS Nguyễn Đức Cảnh Phạm Thị Ríu 01672 933 128 Khu 7, Thị Trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình Thái Bình

75 M110122 Tạ Thanh Đàm F 1997 9 THCS Nguyễn Đức Cảnh Tạ Thanh Sự Tạ Thị Quý 0366 540 304 Thôn Duyên Lễ, Thái Hòa, Thái Thụy, Thái Bình Thái Bình

76 M110123 Trần Thị Phượng F 1997 9 THCS Nguyễn Đức Cảnh Trần Công Quân Nguyễn Thị Hiên 01657 764 549 Khu 7, Thị Trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình Thái Bình

77 M110124 Hoàng Thị Dung F 1997 9 THCS Nguyễn Đức Cảnh Hoàng Hữu Vích Cao Thị Duyên 0363 725 738 Khu 7, Thị Trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình Thái Bình

78 M110125 Đào Thị Hồng Ngọc F 2000 6 THCS Nguyễn Đức Cảnh Đào Xuân Hải Đàm Thị Ninh 0366 557 664 Khu 7, Thị Trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình Thái Bình

79 M110126 Triịnh Hữu Nhân M 1999 7 THCS Nguyễn Đức Cảnh Trịnh Hồng Lê 0363 718 077 Xóm 6 Thôn Trung An Xã Thụy Liên Huyện Thái Thụy Thái Bình

80 M110127 Trần Thảo Anh F 1997 9 THCS Nguyễn Đức Cảnh Trần Ngọc Toản Phạm Thị Hoài 0363 753  945 Khu 7, Thị Trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình Thái Bình

81 M110128 Phan Thị Hà Giang F 1999 7 THCS Nguyễn Đức Cảnh Phan Văn Chuyên Lê Thùy Duyên 0363 765 293 Khu 7, Thị Trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình Thái Bình

82 M110129 Nguyễn Văn Nghĩa M 1998 8 THCS Nguyễn Đức Cảnh 0166 697 5331 Khu 7, Thị Trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình Thái Bình

83 M110130 Nguyễn Thị Hằng F 1998 8 THCS Nguyễn Đức Cảnh Nguyễn Sỹ Triển Nguyễn Thị Xuân 0976 238 672 Khu 7, Thị Trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình Thái Bình

84 M110131 Nguyễn Thu Hương F 1998 8 THCS Nguyễn Đức Cảnh Nguyễn Văn Thăng Phạm Thị Thu 0163 836 5400 Khu 7, Thị Trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình Thái Bình

85 M110132 Nguyễn Duy Cường M 1998 8 THCS Nguyễn Đức Cảnh Nguyễn Duy Thuy Phạm Thị Đượm 0366 557 545 Xóm 5 Xã Thụy Khanh, Thái Thụy, Thái Bình Thái Bình

86 M110133 Bùi Mạnh Dũng M 1998 8 THCS Nguyễn Đức Cảnh Bùi Quang Nguyên Nguyễn Thị Thân 0945 775 216 Thôn 1 Đông Hồ, Thụy Phong, Thái Thụy, Thái Bình Thái Bình

87 M110134 Bùi Thị Thúy Hiền F 1999 7 THCS Nguyễn Đức Cảnh Bùi Sỹ Nùng Trần Thị Mười 0164 432 5795 Xã Thụy Hồng, Huyện Thái Thụy Tỉnh Thái Bình Thái Bình

88 M110135 Phạm Thùy Linh F 1998 8 THCS Nguyễn Đức Cảnh Phạm Khắc Hải Phạm Thị Thủy 0973 692 696 Khu 7, Thị Trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình Thái Bình

89 M110136 Bùi Việt Anh M 1998 8 THCS Nguyễn Đức Cảnh Bùi Văn Nên Đặng Thị Quế Anh 0126 8391 274 Khu 7, Thị Trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình Thái Bình

90 M110137 Vũ Quang Thưởng M 1998 8 THCS Nguyễn Đức Cảnh Vũ Đình Vinh Nguyễn Thị Năm 0169 462 7439 Khu 7, Thị Trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình Thái Bình

91 M110138 Phan Việt Hoàng M 1998 8 THCS Nguyễn Đức Cảnh Phan Văn Đức Nguyễn Thị Hồng Na 01655 770 496 Xóm 4 Thôn An Ninh Xã Thụy Bình Huyện Thái Thụy Thái Bình

92 M110139 Nguyễn Thị Duyên F 1997 9 THCS Nguyễn Đức Cảnh Nguyễn Tiến Dư Vũ Thị Thảo 0986 268 120 Khu 7, Thị Trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình Thái Bình



93 M110140 Vũ Thị Mỹ Linh F 1997 9 THCS Nguyễn Đức Cảnh Vũ Công Tấn Trần Mai Anh Khu 7, Thị Trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình Thái Bình

94 M110141 Hoàng Ngọc Hiệp F 1997 9 THCS Nguyễn Đức Cảnh Hòang Mạnh Đạt Nguyễn Thị Đào 0987 799 469 Số Nhà 199 Ngõ 7 Khu 2 Thị Trấn Diêm Điền, Thái Thụy Thái Bình

95 M110142 Nguyễn Duy Đại M 1997 9 THCS Nguyễn Đức Cảnh Nguyễn Duy Hiện Trần Thị Hà 0978 279 516 Thôn Lưu Đồn, Xã Thụy Hồng, Huyện Thái Thụy Thái Bình

96 M110143 Nguyễn Thế Anh M 1997 9 THCS Nguyễn Đức Cảnh Nguyễn Văn Chiến Đoàn Thị Thới Khu 7, Thị Trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình Thái Bình

97 M110144 Đào Tuấn Anh M 1999 7 THCS Nguyễn Đức Cảnh Đào Mạnh Hùng Phan Thị Hạ 0167 7878 830 Khu 7, Thị Trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình Thái Bình

98 M110145 Nguyễn Thị Diệu F 1997 9 THCS Nguyễn Đức Cảnh Nguyễn Văn Dũng Dương Thị Dinh 0987 073 718 Khu 6 Thị Trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình Thái Bình

99 M110147 Nguyễn Trần Tiến M 2000 6 THCS Nguyễn Đức Cảnh Nguyễn Ngọc Huệ Trần Thị Thoa 0912 403 714 Khu 6 Thị Trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình Thái Bình

100 M110148 Phạm Thị Khánh Huyền F 1998 8 Thcs Nguyễn Đức Cảnh Phạm Văn Khái Nguyễn Thị Chuyền 0164 994 6396 Khu 7, thị trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình Thái Bình


